
Phụ lục I
TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập (lần 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1529/QĐ-UBND, ngày 07 tháng  6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)

Số
TT Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ

liên hệ

Bồi thường Hỗ trợ
Tổng số tiền
bồi thường,

hỗ trợ

Ghi
 chúĐất 

Nhà, công
trình và

vật kiến trúc 

Cây trồng,
vật nuôi 

Đào tạo, chuyển đổi
nghề và tìm kiếm việc

làm 

Hỗ trợ
 khác

A B C 1 2 3 4 5 6=(1+2+…+5) D

Làm tròn 1.626.892.000

Tổng Cộng - - 1.318.990.500 307.901.300 - 1.626.891.800

1 Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập

Thôn Khe Mạ,
xã Đình Lập 961.385.000 961.385.000

2 Hộ ông Mai Văn Tuấn Khu 4, thị trấn
Đình Lập 28.286.000 28.286.000

3 Hộ ông Hoàng Văn Sự
vợ Bế Thị Tươi

Khu 3, thị trấn
Đình Lập 9.358.000 9.356.200 18.714.200

4 Hộ ông Hoàng Văn Quang Khu 3, thị trấn
Đình Lập 16.106.500 86.647.400 102.753.900

5 Hộ ông Hoàng Văn Yên,
 vợ Bế Thị Nháy

Khu 3, thị trấn
Đình Lập 21.423.000 55.420.400 76.843.400

6 Hộ bà Trần Thị Ngân Khu 3, thị trấn
Đình Lập 3.483.000 3.483.000

7 Hộ ông Lý Văn Thông
và bà Nịnh Thị Bình

Thôn Khe Mạ,
xã Đình Lập 140.798.000 140.798.000

8 Hộ bà Lý Ánh Kim Thôn Khe Mạ,
xã Đình Lập 15.679.300 15.679.300
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9

Tài sản chung theo hợp đồng
giữa công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập với hộ ông
Hoàng Văn Quang

88.238.000 88.238.000

10

Tài sản chung theo hợp đồng
giữa công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập với hộ ông
Hoàng Văn Yên

7.757.000 7.757.000

11

Tài sản chung theo hợp đồng
giữa công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập với hộ ông
Hoàng Văn Sự

14.119.000 14.119.000

12

Tài sản chung theo hợp đồng
giữa công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập với hộ ông Lý
Văn Thông

146.720.000 146.720.000

13

Tài sản chung theo hợp đồng
giữa công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập với hộ bà Lý
Ánh Kim

22.115.000 22.115.000

Số
TT Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ

liên hệ

Bồi thường Hỗ trợ
Tổng số tiền
bồi thường,

hỗ trợ

Ghi
 chúĐất 

Nhà, công
trình và

vật kiến trúc 

Cây trồng,
vật nuôi 

Đào tạo, chuyển đổi
nghề và tìm kiếm việc

làm 

Hỗ trợ
 khác
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Phụ lục II
BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập (lần 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1529/QĐ-UBND, ngày 07 tháng  6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)

Số TT Tổ chức có đất thu
hồi

Theo Mảnh trích đo ĐC Theo Bản đồ địa
chính Địa chỉ

thửa đất

Giấy tờ liên
quan đến thửa

đất

Mã
loại
đất

Diện tích thu
hồi (m2)

Đơn
giá

Thành
tiền

(VNĐ)

Ghi
chúSố

tờ
Số

thửa
Vị trí,
nhóm

Hiện
trạng

Số
tờ

Số
thửa

Loại
đất

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C

Tổng cộng 455.462,8

1 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập 455.462,8

1 Đất rừng sản xuất 19-2023 299 Nhóm II RSX 5 299 RSX

Thôn Phật
Chỉ, xã

Đình Lập

Được UBND
tỉnh Lạng Sơn
cho thuê theo
quyết định số

392/QĐ-UBND
ngày 26/02/2018

và sửa đổi tại
quyết định số

1145/QĐ-UBND
ngày 24/6/2019

RSX 58.370,7

Không được bồi
thường theo quy
định tại khoản 1
Điều 82 của Luật

Đất đai

2 Đất rừng sản xuất 19-2023 295 Nhóm II RSX 5 295 RSX RSX 36.378,0

3 Đất rừng sản xuất 19-2023 296 Nhóm II RSX 5 296 RSX RSX 1.301,5

4 Đất rừng sản xuất 19-2023 232 Nhóm II RSX 5 232 RSX RSX 133.558,8

5 Đất rừng sản xuất 20-2023 301 Nhóm II RSX 5 301 RSX RSX 22.009,5

6 Đất rừng sản xuất 20-2023 237 Nhóm II RSX 5 237 RSX RSX 36.515,7

7 Đất rừng sản xuất 20-2023 237 Nhóm II RSX 5 237 RSX RSX 34.381,6

8 Đất rừng sản xuất 20-2023 303 Nhóm II RSX 5 303 RSX RSX 10.965,4

9 Đất rừng sản xuất 21-2023 241 Nhóm II RSX 5 241 RSX RSX 22.937,3

10 Đất rừng sản xuất 21-2023 237 Nhóm II RSX 5 237 RSX RSX 58.199,1

11 Đất rừng sản xuất 21-2023 237 Nhóm II RSX 5 237 RSX RSX 3.018,0

12 Đất rừng sản xuất 21-2023 237 Nhóm II RSX 5 237 RSX RSX 34.190,1

13 Đất rừng sản xuất 21-2023 307 Nhóm II RSX 5 307 RSX RSX 1.339,3

14 Đất rừng sản xuất 21-2023 237 Nhóm II RSX 5 237 RSX RSX 2.297,8
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Phụ lục III
BIỂU CHI TIẾT BỒI THƯỜNG VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập (lần 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1529/QĐ-UBND, ngày 07 tháng  6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
Tổng cộng 1.318.990.500  

1 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập 961.385.000

Thửa 295, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 13446,5 m² + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 5920,4 m² 18.489,9

1 Bạch đàn ĐKG 2-5 cm Cây 128 1660 771,1 128 22.000 2.816.000
2 Bạch đàn ĐKG 5-10 cm Cây 1469 1660 8.849,4 1469 32.000 47.008.000
3 Bạch đàn ĐKG 2-5 cm Cây 225 1660 1.355,4 225 22.000 4.950.000
4 Bạch đàn ĐKG 5-10 cm Cây 1242 1660 7.481,9 1242 32.000 39.744.000
5 Xoan ĐKG <5 cm Cây 3 3000 10,0 3 8.000 24.000
6 Bạch đàn ĐKG >20-30 cm Cây 2 1660 12,0 2 117.000 234.000
7 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 2 2000 10,0 2 135.000 270.000

Thửa 295, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 14504,2 m² + Thửa 295, mảnh TĐ 19-2023, diện tích
780,5 m² +Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 3542,2 m² 3.477,5

8 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 14 2000 70,0 14 28.000 392.000
9 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 158 2000 790,0 158 81.000 12.798.000

10 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 209 2000 1.045,0 209 135.000 28.215.000
11 Thông ĐKG >30 cm Cây 268 2000 1.340,0 268 293.000 78.524.000

12 Tre dùng đã ra lá cành Cây 12 10.500 126.000 Cây trồng đã
giải quyết theo

bản án số
17/2022/DS-PT
ngày 27/04/2022

13 Tre gai đã ra lá cành Cây 39 10.500 409.500

14 Trám ĐKG >30 cm Cây 1 800 12,5 1 1.670.000 1.670.000

15 Dã hương ĐKG >10-20 cm Cây 3 3 149.000 447.000 gỗ nhóm I
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16 Trám ĐKG >15-20 cm Cây 3 800 37,5 3 840.000 2.520.000

Cây trồng đã
giải quyết theo

bản án số
17/2022/DS-PT
ngày 27/04/2022

17 Trám ĐKG >5-10 cm Cây 2 800 25,0 2 230.000 460.000
18 Trám ĐKG >10-15 cm Cây 2 800 25,0 2 430.000 860.000
19 Trám ĐKG >20-25 cm Cây 3 800 37,5 3 1.000.000 3.000.000
20 Trám ĐKG >30 cm Cây 3 800 37,5 3 1.670.000 5.010.000
21 Lát hoa ĐKG <5 cm Cây 1 800 12,5 1 28.000 28.000
22 Chuối tây trồng >1 năm Cây 4 2000 20,0 4 27.000 108.000
23 Hồng ĐKG >20 cm Cây 1 400 25,0 1 2.198.000 2.198.000

Cây thông ngoài ranh GPMB bị ảnh hưởng thuộc thửa 295 diện tích14504,2m² 
24 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 4 2000 20,0 4 81.000 324.000
25 Thông ĐKG >30 cm Cây 1 2000 5,0 1 293.000 293.000

Thửa 295, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 2272,8 m² + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 174,7 m² 1.655,0

26 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 158 2000 790,0 158 28.000 4.424.000
27 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 165 2000 825,0 165 81.000 13.365.000
28 Thông ĐKG >30 cm Cây 8 2000 40,0 8 293.000 2.344.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 7360,8 m² + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 302,0 m² 5.645,9

29 Bạch đàn ĐKG 2-5 cm Cây 69 1660 415,7 69 22.000 1.518.000
30 Bạch đàn ĐKG 5-10 cm Cây 866 1660 5.216,9 866 32.000 27.712.000
31 Xoan ĐKG <5 cm Cây 1 3000 3,3 1 8.000 8.000
32 Thông ĐKG <5 cm Cây 2 2000 10,0 2 18.000 36.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 397,3 m² + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 176,3 m² 331,3

33 Bạch đàn ĐKG 5-10 cm Cây 55 1660 331,3 55 32.000 1.760.000
Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 4152,3 m² + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích
11435,4 m² +Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 337,5 m² 13.242,1

35 Bạch đàn ĐKG 5-10 cm Cây 2191 1660 13.198,8 2191 32.000 70.112.000
36 Xoan ĐKG <5 cm Cây 9 3000 30,0 9 8.000 72.000
37 Keo ĐKG 2-5 cm Cây 1 3000 3,3 1 22.000 22.000
38 Thông ĐKG <5 cm Cây 2 2000 10,0 2 18.000 36.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 27095,6 m² + Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 2611,6 m² +Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 2234,5 m² + Thửa 299,
mảnh TĐ 19-2023, diện tích 1638,0 m²+ Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023, diện tích
1449,2 m²+ Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 474,8 m²+ Thửa 299, mảnh TĐ
19-2023, diện tích 1230,6 m²+ Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 872,5 m²+
Thửa 299, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 5318,0 m²

13.042,5

39 Thông ĐKG <5 cm Cây 46 2000 230,0 46 18.000 828.000
40 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 333 2000 1.665,0 333 28.000 9.324.000
41 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 803 2000 4.015,0 803 81.000 65.043.000
42 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 828 2000 4.140,0 828 135.000 111.780.000
43 Thông ĐKG >30 cm Cây 486 2000 2.430,0 486 293.000 142.398.000
44 Trám ĐKG 15 cm Cây 2 800 25,0 2 430.000 860.000

Cây trồng đã
giải quyết theo

bản án số
17/2022/DS-PT
ngày 27/04/2022

45 Trám ĐKG 12 cm Cây 1 800 12,5 1 430.000 430.000
46 Trám ĐKG >30 cm Cây 3 800 37,5 3 1.670.000 5.010.000
47 Trám ĐKG 3 cm Cây 1 800 12,5 1 130.000 130.000
48 Trám ĐKG 12 cm Cây 2 800 25,0 2 430.000 860.000
49 Trám ĐKG 5 cm Cây 1 800 12,5 1 130.000 130.000
50 Trám ĐKG 10 cm Cây 1 800 12,5 1 230.000 230.000
51 Trám ĐKG 18 cm Cây 1 800 12,5 1 840.000 840.000
52 Trám ĐKG 22 cm Cây 1 800 12,5 1 1.000.000 1.000.000
53 Trám ĐKG 16 cm Cây 1 800 12,5 1 840.000 840.000
54 Trám ĐKG 18 cm Cây 1 800 12,5 1 840.000 840.000
55 Lát hoa ĐKG <5 cm Cây 1 800 12,5 1 28.000 28.000
56 Lát hoa ĐKG 8 cm Cây 1 800 12,5 1 67.000 67.000
57 Lát hoa ĐKG 12 cm Cây 1 800 12,5 1 149.000 149.000
58 Lát hoa ĐKG >20-30 cm Cây 2 800 25,0 2 253.000 506.000
59 Lát hoa ĐKG >10-20 cm Cây 1 800 12,5 1 149.000 149.000
60 Lát hoa ĐKG 5-10 cm Cây 1 800 12,5 1 67.000 67.000
61 Tre gai lá cành Cây 80 10.500 840.000
62 Tre gai măng Cây 1 4.500 4.500
63 Tre gai lá cành Cây 14 10.500 147.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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64 Tre gai lá cành Cây 8 10.500 84.000
65 Tre gai măng Cây 2 4.500 9.000
66 Tre gai lá cành Cây 18 10.500 189.000
67 Tre gai lá cành Cây 10 10.500 105.000
68 Tre gai lá cành Cây 34 10.500 357.000
69 Nhãn ĐKG 15 cm Cây 5 400 125,0 5 1.100.000 5.500.000
70 Nhãn ĐKG >30 cm Cây 1 400 25,0 1 2.199.000 2.199.000
71 Nhãn ĐKG 25 cm Cây 1 400 25,0 1 1.756.000 1.756.000
72 Nhãn ĐKG 3 cm Cây 2 400 50,0 2 156.000 312.000
73 Nhãn ĐKG 15 cm Cây 1 400 25,0 1 1.100.000 1.100.000
74 Nhãn ĐKG 25 cm Cây 1 400 25,0 1 1.756.000 1.756.000
75 Lát hoa ĐKG >20-30 cm Cây 1 800 12,5 1 253.000 253.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 7354,9 m²  (bà thơm trồng keo) 270,0
76 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 7 2000 35,0 7 81.000 567.000
77 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 14 2000 70,0 14 135.000 1.890.000
78 Thông ĐKG >30 cm Cây 33 2000 165,0 33 293.000 9.669.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 3815,4 m²  (bà thơm trồng keo) 155,0
79 Thông ĐKG <5 cm Cây 1 2000 5,0 1 18.000 18.000
80 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 1 2000 5,0 1 28.000 28.000
81 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 14 2000 70,0 14 81.000 1.134.000
82 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 14 2000 70,0 14 135.000 1.890.000
83 Thông ĐKG >30 cm Cây 1 2000 5,0 1 293.000 293.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 794,4 m² 170,0
84 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 20 2000 100,0 20 28.000 560.000
85 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 3 2000 15,0 3 135.000 405.000
86 Thông ĐKG >30 cm Cây 11 2000 55,0 11 293.000 3.223.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 5259,1 m²  + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 4413,2 m² 2.015,0

87 Thông ĐKG <5 cm Cây 110 2000 550,0 110 18.000 1.980.000
88 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 160 2000 800,0 160 28.000 4.480.000
89 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 34 2000 170,0 34 81.000 2.754.000

Cây trồng đã
giải quyết theo

bản án số
17/2022/DS-PT
ngày 27/04/2022

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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90 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 33 2000 165,0 33 135.000 4.455.000
91 Thông ĐKG >30 cm Cây 66 2000 330,0 66 293.000 19.338.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 1935,6 m²  + Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023,
diện tích 918,2 m² 635,0

92 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 99 2000 495,0 99 81.000 8.019.000
93 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 28 2000 140,0 28 135.000 3.780.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 4972,8 m² (mai văn tuấn) 710,0
94 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 77 2000 385,0 77 81.000 6.237.000
95 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 65 2000 325,0 65 135.000 8.775.000

Cây trồng tại thửa đất số 241 + 237 , tờ BĐTĐ 21-2023, Cty Lâm Nghiệp, Diện tích
3603,7m2 + 13218,7m2 =16.822,4m2 16.365,4

96 Bạch đàn ĐKG 2-5 cm Cây 73 1.660 439,8 73 22.000 1.606.000
97 Bạch đàn ĐKG 5-10 cm Cây 165 1.660 994,0 165 32.000 5.280.000
98 Bạch đàn ĐKG >10-20 cm Cây 2477 1.660 14.921,7 2477 66.000 163.482.000
99 Thông ĐKG <5 cm Cây 1 2.000 5,0 1 18.000 18.000
100 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 1 2.000 5,0 1 81.000 81.000

Thửa 8, mảnh TĐ 20-2023, diện tích 8219,0 m² 
101 Thông ĐKG >30 cm Cây 5 293.000 1.465.000

2 Hộ ông Mai Văn Tuấn Khu 4, thị trấn Đình Lập 28.286.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 2064,6 m² 1.435,0
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 16 2000 80,0 16 81.000 1.296.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 51 2000 255,0 51 135.000 6.885.000
3 Thông ĐKG >30 cm Cây 3 2000 15,0 3 293.000 879.000
4 Lát hoa ĐKG <5 cm Cây 23 800 287,5 23 28.000 644.000
5 Lát hoa ĐKG 5-10 cm Cây 10 800 125,0 10 67.000 670.000
6 Lát hoa ĐKG >20-30 cm Cây 2 800 25,0 2 253.000 506.000
7 Sưa ĐKG <5 cm Cây 3 3 24.000 72.000
8 Xoan ĐKG >10-20 cm Cây 1 3000 3,3 1 66.000 66.000
9 Xoan ĐKG >20-30 cm Cây 1 3000 3,3 1 117.000 117.000

10 Xoan ĐKG >30 cm Cây 1 3000 3,3 1 210.000 210.000
11 Lát hoa ĐKG <5 cm Cây 10 800 125,0 10 28.000 280.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 9

12 Trám ĐKG <2 cm Cây 5 800 62,5 5 55.000 275.000
13 Mít ĐKG <2 cm Cây 18 400 450,0 18 53.000 954.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 4972,8 m² 780,0 -

14 Chuối Tây Trồng
từ <1 năm Cây 11 2000 55,0 11 16.000 176.000

15 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 1 2000 5,0 1 28.000 28.000
16 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 78 2000 390,0 78 81.000 6.318.000
17 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 66 2000 330,0 66 135.000 8.910.000

3 Hộ ông Hoàng Văn Sự
vợ Bế Thị Tươi Khu 3, thị trấn Đình Lập 9.358.000

Thửa 232, mảnh TĐ 19-2023, diện tích 1336,6 m² 430,0
1 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 3 2000 15,0 3 28.000 84.000
2 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 36 2000 180,0 36 81.000 2.916.000
3 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 28 2000 140,0 28 135.000 3.780.000
4 Thông ĐKG >30 cm Cây 6 2000 30,0 6 293.000 1.758.000
5 Keo ĐKG <5 cm Cây 6 3000 20,0 6 8.000 48.000

6 Sa mộc ĐKG 5-10 cm Cây 4 2000 20,0 4 24.000 96.000 Áp = mật độ
cây thông

7 Sa mộc ĐKG >10-20 cm Cây 1 2000 5,0 1 70.000 70.000
8 Sa mộc ĐKG >20-30 cm Cây 3 2000 15,0 3 117.000 351.000
9 Sa mộc ĐKG >30 cm Cây 1 2000 5,0 1 255.000 255.000

4 Hộ ông Hoàng Văn Quang Khu 3, thị trấn Đình Lập 16.106.500

Thửa số 232/11076,7m2 và thửa 296/1301,5m2, mảnh trích đo 19-2023 673,3
1 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 15 2000 75,0 15 28.000 420.000
2 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 31 2000 155,0 31 81.000 2.511.000
3 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 21 2000 105,0 21 135.000 2.835.000
4 Thông ĐKG >30 cm Cây 8 2000 40,0 8 293.000 2.344.000
5 Xoan ĐKG 5-10 cm Cây 1 3000 3,3 1 24.000 24.000
6 Hoa sữa ĐKG >30 cm Cây 1 1 161.000 161.000
7 Sa mộc ĐKG 5-10 cm Cây 20 2000 100,0 20 24.000 480.000
8 Sa mộc ĐKG >10-20 cm Cây 18 2000 90,0 18 70.000 1.260.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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9 Sa mộc ĐKG >20-30 cm Cây 13 2000 65,0 13 117.000 1.521.000
10 Sa mộc ĐKG >30 cm Cây 3 2000 15,0 3 255.000 765.000
11 Trám ĐKG >30 cm Cây 2 800 25,0 2 1.670.000 3.340.000

12 Sau sau (CSBV) ĐKG >30 cm Cây 2 2 293.000 293.000
Áp cây gỗ nhóm
V (thông); tính
50% đơn giá

13 Phượng rừng (CSBV) ĐKG >30 cm Cây 1 1 188.000 94.000
Áp giá cây

phượng vĩ, tính
50% đơn giá

14 Vối thuốc ĐKG >20-30 cm Cây 1 1 117.000 58.500

5 Hộ ông Hoàng Văn Yên, vợ
Bế Thị Nháy Khu 3, thị trấn Đình Lập 21.423.000

Thửa 232, tờ trích đo số 19-2023, diện tích 6153,4 m2 5.820,0
1 Thông ĐKG <5 cm Cây 282 2000 1.410,0 282 18.000 5.076.000
2 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 6 2000 30,0 6 28.000 168.000
3 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 42 2000 210,0 42 81.000 3.402.000
4 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 21 2000 105,0 21 135.000 2.835.000
5 Thông ĐKG >30 cm Cây 4 2000 20,0 4 293.000 1.172.000
6 Sa mộc ĐKG 5-10 cm Cây 2 2000 10,0 2 24.000 48.000
7 Sa mộc ĐKG >10-20 cm Cây 2 2000 10,0 2 70.000 140.000
8 Sa mộc ĐKG >20-30 cm Cây 5 2000 25,0 5 117.000 585.000

9 Quế ĐKG <2 cm Cây 258 4.000 258
Trồng tháng

6/2023, sau kế
hoạch sử dụng đất
ngày 31/12/2022;
không được bồi

thường

20.000

10 Chanh ĐKG <2 cm Cây 1 1 51.000 51.000
Thửa 232, tờ trích đo số 19-2023, diện tích 1763,8 m2 425,0 -
11 Thông ĐKG <5 cm Cây 3 2000 15,0 3 18.000 54.000
12 Thông ĐKG 5-10 cm Cây 37 2000 185,0 37 28.000 1.036.000
13 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 29 2000 145,0 29 81.000 2.349.000
14 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 2 2000 10,0 2 135.000 270.000
15 Thông ĐKG >30 cm Cây 14 2000 70,0 14 293.000 4.102.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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16 Sau sau (CSBV) ĐKG >20-30 cm Cây 2 2 135.000 135.000
Áp cây gỗ nhóm
V (thông); tính
50% đơn giá

6 Hộ bà Trần Thị Ngân Khu 3, thị trấn Đình Lập 3.483.000

Thửa 232, tờ trích đo số 19-2023, diện tích 1935,6 m2 205,0
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 38 2000 190,0 38 81.000 3.078.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 3 2000 15,0 3 135.000 405.000

7 Tài sản chung theo hợp đồng giữa công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập với hộ ông Hoàng Văn Quang 88.238.000

Thửa số 232/11076,7m2 và thửa 296/1301,5m2, mảnh trích đo 19-2023 1.810,0
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 20 2000 100,0 20 81.000 1.620.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 86 2000 430,0 86 135.000 11.610.000
3 Thông ĐKG >30 cm Cây 256 2000 1.280,0 256 293.000 75.008.000

8 Tài sản chung theo hợp đồng giữa công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập với hộ ông Hoàng Văn Yên 7.757.000

Thửa 232, tờ trích đo số 19-2023, diện tích 1763,8 m2
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 2 2000 10,0 2 81.000 162.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 2 2000 10,0 2 135.000 270.000
3 Thông ĐKG >30 cm Cây 25 2000 125,0 25 293.000 7.325.000

9 Tài sản chung theo hợp đồng giữa công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập với hộ ông Hoàng Văn Sự 14.119.000

Thửa 232, tờ trích đo số 19-2023, diện tích 1336,6 m2 295,0
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 6 2000 30,0 6 81.000 486.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 12 2000 60,0 12 135.000 1.620.000
3 Thông ĐKG >30 cm Cây 41 2000 205,0 41 293.000 12.013.000

10 Tài sản chung theo hợp đồng giữa công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập với hộ ông Lý Văn Thông 146.720.000

Thửa 237, tờ trích đo số 21-2023, diện tích 20114,0 m2 3.250,0
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 52 2000 260,0 52 81.000 4.212.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 207 2000 1.035,0 207 135.000 27.945.000
3 Thông ĐKG >30 cm Cây 391 2000 1.955,0 391 293.000 114.563.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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11 Tài sản chung theo hợp đồng giữa công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập với hộ bà Lý Ánh Kim 22.115.000

Thửa 237, tờ trích đo số 21-2023, diện tích 2239,9m2 435,0
1 Thông ĐKG >10-20 cm Cây 4 2000 20,0 4 81.000 324.000
2 Thông ĐKG >20-30 cm Cây 16 2000 80,0 16 135.000 2.160.000
3 Thông ĐKG >30 cm Cây 67 2000 335,0 67 293.000 19.631.000

Số TT
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân; loại cây trồng bồi
thường

Địa chỉ
thường

trú
Phân loại ĐVT Khối

lượng

Mật độ
quy

chuẩn
(cây,
con/
ha)

Diện tích
<=> số cây
trồng trong
mật độ quy

chuẩn
(m2)

Số lượng theo mật độ

 Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi
chú

Trong
mật độ
(Bồi

thường
100%)
(Cây,
m2)

Trồng
chuyên

canh vượt
mật độ
(Hỗ trợ
50%)
(Cây)

Trồng
xen kẽ
vượt

mật độ
(Hỗ trợ
30%)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5*8) E
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Phụ lục IV
BIỂU HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập (lần 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1529/QĐ-UBND, ngày 07 tháng  6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)

Số
TT

Họ tên hộ gia đình, cá
nhân; Loại đất hỗ trợ

Địa chỉ
thường trú

Mảnh
trích đo

Số
Thửa

Giấy tờ
 giao khoán

Diện tích hỗ
trợ (m²)

Phân
 loại

Mã loại
đất hỗ

trợ

Đơn
giá

 Tỷ lệ hỗ
trợ (lần)

Thành
tiền

Ghi
chú

A B C 1 2 3 4 6 7 8 9 10=(8*9) D

Tổng cộng 43.985,9 307.901.300  

1 Hộ ông Hoàng Văn Sự vợ
Bế Thị Tươi Khu 3, thị trấn Đình Lập 1.336,6 9.356.200

1 Đất rừng sản xuất 19-2023 232
Hợp đồng số 40/HĐ/KT ngày 25/5/2006
về việc nhận đất trồng trong vùng quy

hoạch của lâm trường Đình Lập để trồng
rừng dự án 327

1.336,6 Nhóm II RSX 7.000 1 9.356.200

2 Hộ ông Hoàng Văn
Quang Khu 3, thị trấn Đình Lập 12.378,2 86.647.400

1 Đất rừng sản xuất 19-2023 232 Hợp đồng số 41/HĐ/KT ngày 25/5/2006
về việc nhận đất trồng trong vùng quy

hoạch của lâm trường Đình Lập để trồng
rừng dự án 327

11.076,7 Nhóm II RSX 7.000 1 77.536.900

2 Đất rừng sản xuất 19-2023 296 1.301,5 Nhóm II RSX 7.000 1 9.110.500

3 Hộ ông Hoàng Văn Yên,
vợ Bế Thị Nháy Khu 3, thị trấn Đình Lập 7.917,2 55.420.400

1 Đất rừng sản xuất 19-2023 232 hợp đồng số 42/HĐ/KT ngày 25/5/2006
về việc nhận đất trồng trong vùng quy

hoạch của lâm trường Đình Lập để trồng
rừng dự án 327.

6.153,4 Nhóm II RSX 7.000 1 43.073.800

2 Đất rừng sản xuất 19-2023 232 1.763,8 Nhóm II RSX 7.000 1 12.346.600

4 Hộ ông Lý Văn Thông và
bà Nịnh Thị Bình Thôn Khe Mạ, xã Đình Lập 20.114,0 140.798.000

1 Đất rừng sản xuất 21-2023 237
Hợp đồng số 34/HĐ/KT ngày 25/5/2006
về việc nhận đất trồng trong vùng quy

hoạch của lâm trường Đình Lập để trồng
rừng dự án 327.

20.114,0 Nhóm II RSX 7.000 1 140.798.000

5 Hộ bà Lý Ánh Kim Thôn Khe Mạ, xã Đình Lập 2.239,9 15.679.300

1 Đất rừng sản xuất 21-2023 237
Hợp đồng số 33/HĐ/KT ngày 25/5/2006
về việc nhận đất trồng trong vùng quy

hoạch của lâm trường Đình Lập để trồng
rừng dự án 327.

2.239,9 Nhóm II RSX 7.000 1 15.679.300
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